
Tín chỉ 

bắt buộc

Tín chỉ tự 

chọn

Tổng số 

tín chỉ

1 21212389 Lê Minh Cảnh 29/05/1983 66 5 71 3.17 Khá

2 21212369 Đặng Văn Dũng 15/09/1971 66 5 71 3.2 Giỏi

3 21212390 Huỳnh Thị Hải Đoan 15/09/1986 66 5 71 3.57 Giỏi

4 21212392 Nguyễn Thị Thu Hiền 22/03/1981 66 5 71 3.3 Giỏi

5 21212374 Bùi Thị Thu Hương 22/08/1990 66 5 71 3.79 Xuất sắc

6 21212384 Đặng Kim Ngân 10/05/1990 66 5 71 3.32 Giỏi

7 21212370 Huỳnh Như Ngọc 12/12/1996 66 5 71 3.32 Giỏi

8 21212381 Nguyễn Kim Ngọc 17/08/1993 66 5 71 3.44 Giỏi

9 21212362 Trần Như Ngọc 03/02/1995 66 5 71 3.4 Giỏi

10 21212382 Nguyễn Thị Phiến 01/01/1990 66 5 71 3.36 Giỏi

11 21212380 Võ Thị Hoa Phượng 17/05/1984 66 5 71 3.49 Giỏi

12 21212394 Nguyễn Thành Tân 26/06/1974 66 5 71 3.06 Khá

13 21212371 Lê Ngọc Thảnh 27/09/1987 66 5 71 3.35 Giỏi

14 21212363 Mai Phương Thảo 16/10/1995 66 5 71 3.45 Giỏi

15 21212366 Nguyễn Thị Thu Thảo 23/03/1982 66 5 71 3.32 Giỏi

16 21212378 Nguyễn Thị Thu Thảo 01/06/1991 66 5 71 3.81 Xuất sắc

17 21212364 Nguyễn Thị Thanh Thúy 29/04/1979 66 5 71 3.25 Giỏi

18 21212372 Trần Văn Toản 10/04/1985 66 5 71 3.57 Giỏi

19 21212388 Nguyễn Thị Thu Trang 03/04/1977 66 5 71 3.16 Khá

20 21212377 Châu Lê Cẩm Tú 05/12/1997 66 5 71 3.23 Giỏi

21 21212383 Nguyễn Thị Tường Vi 18/11/1982 66 5 71 3.46 Giỏi

22 21212393 Phan Huỳnh Quốc Vinh 01/08/1981 66 5 71 3.27 Giỏi

Ấn định số sinh viên trong danh sách: 22
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